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BỘ THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG KHÍ NÉN ĐIỀU HIỂN ĐIỆN 

 QME-KN012 

   

I. Giới thiệu  

 Bộ thiết bị được thiết kế thành các module rời với kích thước tiêu chuẩn và cùng chuẩn kết nối, giúp ghép nối linh hoạt các thiết bị khi thực 
hành và dễ dàng nâng cấp sản phẩm.  

 Linh kiện khí nén của hàng SMC/ FESTO - xuất xứ toàn cầu 

 Được thiết kế và sản xuất theo quy trình đáp ứng các hệ thống/tiêu chuẩn: + ISO 9001:2015  

II. Nội dung đào tạo:  

 - Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động các phần tử khí nén, điện khí nén trong thực tế  
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- Cách sử dụng của các phần tử

- Hiểu và vẽ các sơ đồ mạch cho các loại van và xilanh theo ứng dụng

- Cách vận hành xylanh đơn, chiều tác động của xylanh đơn, cách điều chỉnh dòng khí đi qua van 3/2

- Chiều tác động của xylanh tác động kép, cách vận hành van 5/2 tác động điện

- Điều khiển xilanh dựa vào phản hồi tín hiệu điện, cách sử dụng các loại cảm biến phát hiện hành trình trong thực tế

- Thực hành mô phỏng nguyên lý một số ứng dụng trong thực tế

- Điều khiển hệ thống điện khí nén bằng PLC

- Hệ thống điều khiển với điều kiện chạy một lần, chạy liên tục, dừng khẩn…

- Thực hành đấu nối, vận hành các mạch khí nén: + Máy khoan bàn + Đục lỗ cho dải kim loại + Thiết bị chiết rót + Thiết bị dập + Thiết bị đóng
dấu + Thiết bị dập nổi + Thiết bị khoan và doa lỗ + Trạm tải + Cơ cấu kẹp vaati (ê-tô) + Cơ cấu tách phôi + Tính toán lực xi lanh + Cơ cấu máy
cắt

III. Gói thiết bị thực hành hệ thống khí nén.

STT Thiết bị SL Đơn vị Hình ảnh Ký hiệu Thông số kỹ thuật Origin 

1 

Bàn thực hành 
(Dùng chung bàn 
thực hành với bộ 
thủy lực) 

1 Bộ QME-KN012 

Kích thước: DRC = 
1250x800x1800 mm 

Thực hành được các bài thủy 
lực 1.1 – 1.8 
Mỗi bàn thực hành sử dụng 
được cho tối đa 10 học viên 

QME 
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2 
Bộ lọc, điều áp với 
van phân phối 3/2 

1 Bộ 

 

 
Lọc điều chỉnh van điều khiển 
hướng 3/2 chiều 0.5 -10 bar 

SMC/ 
FESTO 

3 Bộ phân phối khí  2 Bộ 

 

 6 chân 
SMC/ 

FESTO 

4 Đồng hồ áp suất  1 Bộ  

 

 0-10 bar 
SMC/ 

FESTO 

5 Van tiết lưu  2 Bộ 

 

 G1/8 
SMC/ 

FESTO 

6 Van tiết lưu 1 chiều  2 Bộ 

 

 G1/8 
SMC/ 

FESTO 
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7 
Xilanh tác động đơn 
có kèm cảm biến 

1 Bộ 

 
 

- Số lượng cổng: 01 cổng - 
Đường kính: 20mm - Hành 
trình: 50mm - Trả về bằng lò 
xo - Dải áp suất làm việc: 0.05 
tới 1MPa - Tốc độ xy lanh: 50 
- 750 mm/s - Tích hợp sẵn 
vòng từ để dùng cho cảm biến 
trên thân xilanh. - Trả về bằng 
lò xo 

SMC/ 
FESTO 

8 
Xilanh tác động kép 
có kèm cảm biến 

2 Bộ 

 
 

- Số lượng cổng: 02 cổng - 
Đường kính: 20mm - Hành 
trình: 100mm - Dải áp suất 
làm việc: 0.05 tới 1Mpa - Tốc 
độ xylanh 50 - 750 mm/s - 
Tích hợp sẵn vòng từ để dùng 
cho cảm biến trên thân xilanh. 

SMC/ 
FESTO 

9 Xilanh có tải + tải 1 Bộ 

 
 

- Số lượng cổng: 02 cổng - 
Đường kính: 20mm - Hành 
trình: 50mm 

SMC/ 
FESTO 

10 
Van điện từ khí nén 
thường đóng 3/2 
Cuộn hút đơn 

1 Bộ 

  

Van điện từ khí nén thường 
đóng 3/2 Cuộn hút đơn 

SMC/ 
FESTO 

11 
Van điện từ khí nén 
thường đóng 3/2 
cuộn hút kép 

1 Bộ 

 
 

Van điện từ khí nén thường 
đóng 3/2 cuộn hút kép 

SMC/ 
FESTO 
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12 
Van điện từ khí nén 
5/2 cuộn hút đơn 

1 Bộ  

  

Van điện từ khí nén 5/2 cuộn 
hút đơn 

SMC/ 
FESTO 

13 
Van điện từ khí nén 
5/3, đóng giữa, cuộn 
hút kép 

1 Bộ 

  

Van điện từ khí nén 5/3, đóng 
giữa, cuộn hút kép 

SMC/ 
FESTO 

14 
Van điện từ khí nén 
5/3, đóng giữa, cuộn 
hút kép 

1 Bộ 

 
 

Van điện từ khí nén 5/3, đóng 
giữa, cuộn hút kép 

SMC/ 
FESTO 

15 

Cụm van điện từ khí 
nén gồm 2 van 5/2 
Cuộn hút kép và 1 
van Cuộn hút đơn 

1 Bộ 

 

 
Cụm van điện từ khí nén gồm 
2 van 5/2 Cuộn hút kép và 1 
van Cuộn hút đơn 

SMC/ 
FESTO 

16 
Giác hút chân 
không/ bộ tạo chân 
không 

2 Bộ 

  

 
Giác hút chân không/ bộ tạo 
chân không 

SMC/ 
FESTO 

17 Ống khí nén  1 Bộ  

 

 Ống khí nén  
SMC/ 

FESTO 

18 
Phụ kiện fiting co 
nối 

1 Bộ 

 

 Phụ kiện fiting co nối 
SMC/ 

FESTO 
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19 Máy nén khí   1 Bộ 

 

 

- Máy nén khí chuyên dụng 
trong phòng thí nghiệm, có độ 
ồn rất thấp  
- 1 máy nén khí dùng cho 2 
bộ QME-KN012 
- 7.5 HP  
- Thể tích bình: 280l 

Puma 

20 Bộ điều khiển  1 Bộ   
Phát triển dùng cùng bộ điều 
khiển của bộ thực hành thủy 
lực QME-TL008 

QME 

21 
Máy tính PC dùng 
cho lập trình  

1 Bộ  

 

 
Phát triển dùng cùng bộ điều 
khiển của bộ thực hành thủy 
lực QME-TL008 

DELL 

22 

Van điều khiển tỷ lệ 
khí nén kèm giắc 
cắm  
MPYE-5 

1 Bộ 

 

 

Chức năng van 
5/3 đóng 
Cổng nối khí nén 1 
G1/4 
Lưu lượng danh nghĩa bình 
thường (chuẩn hóa theo DIN 
1343) 
1400 l/min 
Dải điện áp hoạt động DC 
17 V - 30 V 

Festo 

 

 

 


